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	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 360/BC-CP
	Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO

Tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 
ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021

Kính gửi: Quốc hội

Ngày 27/8/2021, Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo số 310/BC-CP về tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết (sau đây gọi là Nghị quyết số 67/2013/QH13) trong năm 2021. Trên cơ sở ý kiến Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý và báo cáo Quốc hội(
) như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
1. Chỉ đạo tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Trong năm qua, sau sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019)(
) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo bộ, ngành trung ương và các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, bám sát các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội(
). Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh để triển khai thi hành Hiến pháp, thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng pháp luật(
). Cụ thể như sau:
- Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Chính phủ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là: “Tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với thực thi nghiêm pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản có quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật mới ban hành, bảo đảm chất lượng và giảm thiểu số lượng văn bản ban hành”. 
- Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật và giao: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật;... Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục và khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển... Yêu cầu các bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của năm 2021 bám sát Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo,....; không để tình trạng nợ, chậm, chất lượng kém khi ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành”. 
- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 về phiên họp Chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2021 đã nêu: “Công tác xây dựng thể chế, pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp cần tập trung cao cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Các bộ, cơ quan cần tích cực chủ động sáng tạo quyết liệt thực hiện các giải pháp để khắc phục triệt để những bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng bộ, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng pháp luật.”.
- Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ những vấn đề cần quan tâm giải quyết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “Công tác tư pháp, đặc biệt là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật cần được đầu tư thỏa đáng cả về con người và kinh phí cùng với tăng cường đổi mới về phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tư pháp, đội ngũ những người làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực về chất trong các lĩnh vực hoạt động của ngành”.
2. Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ 

- Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19: Trong thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ phải tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống bệnh, song vẫn dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, cụ thể: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/ 2021 của Quốc hội khóa XV;.... tổ chức 02 phiên họp chuyên đề tháng 6 và tháng 8/2021 để thảo luận, cho ý kiến: (i) Đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; (ii) Kết quả rà soát và xử lý các quy định chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật; (iii) Bàn về các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật. Lãnh đạo Chính phủ, thường trực Chính phủ tăng cường làm việc trực tiếp với các bộ để cho ý kiến chỉ đạo về những vấn đề lớn, phức tạp, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong từng dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (được thành lập theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020) tiếp tục hoạt động, thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở kết quả rà soát, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ đề xuất phương án giải quyết các mâu thuẫn, chồng chéo của các luật, pháp lệnh gây khó khăn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội(
) và giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Ngày 16/9/2021, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, với 65 điểm cầu tại trụ sở Chính phủ, Bộ Tư pháp và ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước để đánh giá thực trạng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết:
+ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) rà soát, nghiên cứu đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhất là các dự án luật, pháp lệnh nhằm: (i) Tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các dự án, dự thảo để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9, 10 và 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; (ii) Thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; (iii) Bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; (iv) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo thuận lợi cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 
+ Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ngay từ khi Quốc hội còn đang họp, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp rà soát các nội dung giao quy định chi tiết tại dự thảo luật, nghị quyết để ngay khi kết thúc kỳ họp của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay Quyết định ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết và phân công cơ quan soạn thảo; Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu hạn chế tối đa văn bản quy định chi tiết, cố gắng mỗi dự án luật chỉ có khoảng 2 văn bản quy định chi tiết,… Trên cơ sở kết quả các Kỳ họp thứ 10, 11 của Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 quyết định(
) để chỉ đạo, phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, yêu cầu các bộ chủ động rà soát, phân công và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong soạn thảo, trình văn bản; thực hiện nghiêm các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, không xem xét đề nghị xin lùi tiến độ trình ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt các văn bản quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và khắc phục cơ bản tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành. 

3. Công tác chỉ đạo, điều hành của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng đã tập trung chỉ đạo sâu sát hơn công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, thường xuyên quán triệt, đôn đốc tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã quyết liệt hơn trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; trong đó đã chú trọng quán triệt tới các bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất gộp nhiều nội dung được giao quy định chi tiết vào một nghị định để giảm số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành. Bên cạnh việc gửi Công văn trực tiếp cho các đồng chí Bộ trưởng để đôn đốc thực hiện(
), Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc trực tiếp với một số bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, tổ chức Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật để đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Kết quả xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh và triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh
a) Kết quả xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh

Tại các phiên họp thường kỳ và phiên họp chuyên đề xây dựng luật từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 10 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết(
); 09 dự án luật, dự thảo nghị quyết(
). Đặc biệt, trong tháng 6/2021, Chính phủ đã tổ chức 01 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để xem xét, cho ý kiến đối với 04 dự án luật, đề nghị xây dựng luật(
). Trong quá trình soạn thảo các dự án luật, dự thảo nghị quyết, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã cố gắng quy định cụ thể, xác định rõ những nội dung giao quy định chi tiết; trong trường hợp có nội dung giao quy định chi tiết thì khi trình dự án luật, dự thảo nghị quyết phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết(
). 
Công tác xây dựng luật, pháp lệnh để triển khai thi hành Hiến pháp tiếp tục được các cơ quan quan tâm thực hiện, với nhiều giải pháp bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về sự phù hợp với nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng. Tại kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua tổng số 11 luật, nghị quyết(
), trong đó, Luật Thỏa thuận quốc tế và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nằm trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13). Để triển khai thi hành 11 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và 11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Kế hoạch triển khai thi hành như: Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú;… tại các Quyết định này đã nêu rõ các công tác quán triệt, phổ biến và xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành đối với từng dự án luật, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan trong việc triển khai thi hành luật. 
Tính đến tháng 7/2021, còn 18 dự án luật, pháp lệnh thuộc Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 chưa được ban hành. Tại Phiên họp thứ 57 (tháng 6/2021), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận “thống nhất không ban hành 08 luật(
) theo đề nghị của Chính phủ; 10 luật, pháp lệnh còn lại, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để đưa vào Chương trình hằng năm”. Đối với 10 dự án luật, pháp lệnh(
) được các bộ, cơ quan đề xuất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ và cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết của việc ban hành và đánh giá tác động kỹ lưỡng các chính sách theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội vào thời điểm phù hợp.
Việc Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật, nghị quyết trong năm vừa qua đã góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực. Đây là những văn bản quan trọng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Ví dụ như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú năm 2020; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Biên phòng Việt Nam. 
Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV (tháng 7/2021), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Chương trình xác định rõ tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua các dự án luật, trong đó có một số dự án luật quan trọng, tác động lớn đến tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ví dụ như dự án: Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)…

b) Kết quả tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, luật, pháp lệnh 
- Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn: 
Để tăng cường tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành gắn với quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, tăng cường truyền thông chính sách pháp luật tạo sự đồng thuận trong xã hội, huy động Nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Trước bối cảnh, yêu cầu của thực tiễn triển khai công tác PBGDPL, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định(
); các bộ, ngành, địa phương đã ban hành các Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021, theo đó đều xác định việc quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hiến pháp, luật, pháp lệnh mới ban hành cho cán bộ, công chức và tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Tính đến ngày 20/5/2021, có 63/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch PBGDPL; 54/63 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch hoạt động Hội đồng PBGDPL năm 2021; 22/37 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã ban hành Kế hoạch, công văn, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL.

- Về các hoạt động PBGDPL đã triển khai:

+ Hưởng ứng đợt cao điểm truyền thông về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trong 30 ngày. Cuộc thi đã thu hút được 801.678 lượt dự thi, với 643.688 người tại 63/63 tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi và theo thống kê có 3.800.000 lượt truy cập vào website của Cuộc thi. Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả pháp luật về bầu cử trong các tầng lớp Nhân dân trên cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Việc tổ chức Cuộc thi đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và thể hiện quyền, trách nhiệm của công dân tham gia bầu cử.
+ Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với định hướng cụ thể về nội dung, khẩu hiệu, hình thức, thời gian tổ chức và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. 
+ Hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần và ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 tiếp tục được lồng ghép vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua và các nhiệm vụ PBGDPL cần tập trung trong dịp cao điểm đón Tết cổ truyền năm 2021. Ngay khi Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 và Kỳ họp thứ 11, các bộ, cơ quan đã có văn bản hướng dẫn, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và thực hiện biên soạn các tài liệu giới thiệu các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11. Tài liệu giới thiệu được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử PBGDPL để các cơ quan, người dân khai thác, sử dụng. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để kịp thời tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân trong việc ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, các bộ, cơ quan đã tổng hợp, biên soạn một số tài liệu, tờ gấp tuyên truyền về pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp và trang web của các bộ, ngành.

+ Để tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” năm 2021, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kết Đề án theo Quyết định số 471/QĐ-TTg; tập trung xây dựng Cổng thông tin điện tử về PBGDPL và xây dựng ứng dụng phần mềm (App) thực hiện PBGDPL trên thiết bị di động thông minh để có thể ra mắt, khai trương trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021... 
- Về hình thức phổ biến:
Để triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL dưới nhiều hình thức đa dạng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin mà trọng tâm là xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL, bài giảng điện tử, cơ sở dữ liệu hỏi đáp phục vụ người dân và doanh nghiệp, phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ cuối năm 2020 đến nay, nội dung PBGDPL cũng tập trung triển khai để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn định hướng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dưới nhiều hình thức như thực hiện phổ biến qua fanpage, zalo(
), tin nhắn, lời nhắn điện thoại; biên soạn, in tài liệu tuyên truyền, pano, áp phích; xây dựng các bản tin, chương trình, phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng(
); tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến(
); tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật(
);… 
Ở các địa phương, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động chưa thực hiện được, tuy nhiên trước và sau thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, công tác PBGDPL tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, nội dung được tập trung vào các văn bản pháp luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11 của Quốc hội khóa XIV, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh mới ban hành trong năm 2020, 2021; các chủ trương, chính sách pháp luật phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực; các văn bản luật liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp... Bên cạnh các hình thức PBGDPL truyền thống, ở địa phương đã tăng cường phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,...), cổng/trang thông tin điện tử, báo, đài, mạng xã hội; tài liệu đăng tải (tờ gấp, sổ tay, đĩa CD), các phương tiện trực quan (xe loa, pano..). 
c) Về việc bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành Hiếp pháp, luật, pháp lệnh
- Về cán bộ, công chức tham gia công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định: ở Trung ương, ước tính khoảng 6.848 người; ở địa phương, ước tính khoảng 15.018 người. Đa số được đào tạo bài bản, có trình độ từ đại học trở lên(
).
- Về đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác pháp chế: Tính đến ngày 01/4/2021, cả nước có 9.393 người, trong đó có 2.635 người làm pháp chế chuyên trách (chiếm tỷ lệ 28,05%), 6.758 người làm pháp chế kiêm nhiệm (chiếm tỷ lệ 71,95%). Ở Trung ương, có 4.429 người làm công tác pháp chế, gồm 1.417 người chuyên trách (chiếm tỷ lệ 32%), 3.012 người kiêm nhiệm (chiếm tỷ lệ 68%). Ở địa phương qua thống kê cho thấy có 2.591 người làm công tác pháp chế, gồm 457 người chuyên trách (chiếm tỷ lệ 17,64%), 2.134 người kiêm nhiệm (chiếm tỷ lệ 82,36%); doanh nghiệp nhà nước có 2.373 người làm công tác pháp chế, gồm 761 người chuyên trách, 1.612 người kiêm nhiệm. Như vậy, so với thời điểm báo cáo năm 2020, tổng số cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tăng (tăng 847 người), về chất lượng hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được đào tạo bài bản về luật (gần 99% cán bộ, công chức làm nhiệm vụ xây dựng pháp luật có trình độ từ đại học trở lên), có kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm trong công việc; trong khi đó ở địa phương số lượng cán bộ pháp chế được đào tạo trình độ đại học luật là 1112/2591 người chiếm khoảng 43%. Bên cạnh đó, ở các địa phương hiện chỉ còn 55 Phòng Pháp chế được thành lập tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, giảm 25 Phòng Pháp chế so với thời điểm cuối năm 2019 (80 phòng) và 16 Phòng Pháp chế so với thời điểm cuối năm 2020 (71 phòng).
- Để bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hàng năm, các bộ, ngành, địa phương đã lập dự toán, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, sớm sửa đổi các quy định về kinh phí thỏa đáng cho công tác xây dựng pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công tác này, quan điểm đầu tư cho thể chế là đầu tư phát triển vì vậy phải quan tâm phù hợp với thực tiễn hiện nay tránh tư tưởng hẹp hòi, cố hữu. 
2. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Về lập danh mục, phân công, soạn thảo văn bản quy định chi tiết và ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, pháp lệnh

Ngay sau Kỳ họp thứ 10 và 11 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã phối hợp Văn phòng Chính phủ, các bộ rà soát các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; xác định đầy đủ nội dung giao quy định chi tiết, lập danh mục văn bản quy định chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trong đó xác định rõ thời hạn trình, ban hành văn bản; chỉ đạo tăng cường áp dụng một số giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản như: (i) ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao; (ii) tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngay từ đầu quá trình soạn thảo để theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã gửi thông báo đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung mà luật, pháp lệnh giao cho địa phương quy định chi tiết để kịp thời xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và tổ chức triển khai thi hành các luật, pháp lệnh một cách đồng bộ, hiệu quả(
). 

b) Về theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Chính phủ giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại các phiên họp thường kỳ tháng, quý, 6 tháng, hằng năm và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; công khai tình hình soạn thảo và chậm ban hành văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp, thường xuyên có văn bản đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng pháp luật, nhất là việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại một số bộ(
) và tổ chức các cuộc họp với các bộ (
) nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện triển khai thực hiện công tác. 
c) Kết quả xây dựng, ban hành
Tính từ ngày 01/10/2020 đến 26/8/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 154 văn bản, bao gồm: 84 văn bản(
) theo Báo cáo số 449/BC-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020 và 70 văn bản(
) quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Cụ thể:

 - Về văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực
Tính từ ngày 01/10/2020 đến 24/9/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 102 văn bản (55 nghị định, 06 quyết định, 40 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực. 
Kết quả đến nay, đã ban hành được 94 văn bản (51 nghị định, 05 quyết định, 37 thông tư, 01 thông tư liên tịch) (Xem Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo). 
Còn 08/102 văn bản chưa ban hành (04 nghị định, 01 quyết định, 03 thông tư) (Xem Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo).
Trong số 08 văn bản chưa ban hành, có 05/08 văn bản quy định chi tiết nội dung được giao tại 04 luật đã có hiệu lực từ trước ngày 01/7/2021 và 03/08 văn bản quy định chi tiết 03 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. 
- Về văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 55 văn bản (42 nghị định, 02 quyết định, 11 thông tư) quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (Xem Phụ lục 3 kèm theo Báo cáo). 

Qua kết quả theo dõi cho thấy, so với thời điểm báo cáo tại các năm trước, số lượng văn bản chậm ban hành có xu hướng giảm dần, cụ thể: giảm 27 văn bản so với năm 2016 (35 văn bản), giảm 04 văn bản so với năm 2018 (12 văn bản), giảm 09 văn bản so với năm 2019 (17 văn bản) và giảm 20 văn bản so với năm 2020 (28 văn bản). Số văn bản chậm ban hành hiện nay đa số là các văn bản có nội dung phức tạp cần xin ý kiến chỉ đạo của nhiều cấp có thẩm quyền.
d) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết
Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ để lấy ý kiến rộng rãi; thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, góp ý, thẩm định văn bản. Các bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung nguồn lực soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật.
đ) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua công tác thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính 
Công tác thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được các bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn kết với vai trò đầu mối là tổ chức pháp chế đã đi vào nề nếp và có sự kiểm soát chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng văn bản. Đối với công tác thẩm định các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định, theo đó tất cả các dự án, dự thảo đều được Bộ Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định hoặc Hội đồng thẩm định và thực hiện thẩm định các nội dung theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vấn đề về thủ tục hành chính, lồng ghép giới và kiên quyết không đưa các quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Việc thẩm định các thông tư là văn bản quy định chi tiết, thời gian qua các bộ cũng tích cực quan tâm, chỉ đạo tổ chức pháp chế, kết quả hoạt động thẩm định thông tư đã đi vào nền nếp, đánh giá, thẩm định bảo đảm chất lượng của dự thảo văn bản. 

Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/7/2021, Bộ Tư pháp đã thực hiện thẩm định đối với 364 thủ tục hành chính tại 36 đề nghị xây dựng và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (gồm 04 luật, 26 nghị định, 03 quyết định, 03 thông tư) do các bộ chủ trì soạn thảo. Trong đó, Bộ Tư pháp đã đề nghị không quy định 02 thủ tục, sửa đổi 263 thủ tục (chiếm tỷ lệ 73% tổng số thủ tục hành chính quy định tại các đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản), đề nghị quy định bổ sung 11 thủ tục. 
Về kết quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 3.393 văn bản (gồm 359 văn bản của các bộ và 3.034 văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), trong đó có: 74 văn bản có quy định trái pháp luật và Bộ Tư pháp đã có kết luận, kiến nghị xử lý, gồm: 04 văn bản của các bộ (03 Thông tư, 01 công văn có chứa quy phạm pháp luật) và 70 văn bản do chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành(
). 
Trong số 74 văn bản nêu trên, có 49 văn bản đã được cơ quan ban hành văn bản xử lý(
), gồm: 03 văn bản của các bộ (02 Thông tư, 01 công văn có chứa quy phạm pháp luật) và 46 văn bản do chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành); còn 25 văn bản đang được theo dõi, đôn đốc xử lý theo quy định (01 thông tư và 24 văn bản của chính quyền địa phương cấp tỉnh)(
) (Xem Phụ lục 4 Báo cáo này).
Riêng các văn bản quy định chi tiết được ban hành tại (Phụ lục số 1 kèm theo Báo cáo), từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/7/2021, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với các thông tư là văn bản quy định chi tiết, kết quả bước đầu chưa phát hiện nội dung trái pháp luật. 
Việc xử lý văn bản trái pháp luật được thực hiện ngày càng hiệu quả hơn. Phần lớn văn bản trái pháp luật sau khi được Bộ Tư pháp kiểm tra phát hiện, kết luận và kiến nghị đều được cơ quan ban hành có phương án xử lý kịp thời trên tinh thần cầu thị, vì lợi ích chung của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức; cơ bản hạn chế được các trường hợp văn bản trái pháp luật còn tồn đọng, chậm được xử lý, qua đó đã ngăn ngừa được tác động tiêu cực đến xã hội do văn bản trái pháp luật gây ra, đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan cấp bộ, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Qua kết quả công tác thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua, cho thấy, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh nhìn chung đã ngày càng được nâng cao hơn, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết cơ bản đảm bảo chất lượng và tính khả thi, đúng nội dung, thẩm quyền, không có sai sót về thể thức, kỹ thuật. Nội dung của các văn bản cơ bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Các phản ánh, kiến nghị của dư luận, báo chí, các tổ chức, cá nhân về tính hợp pháp, khả thi, phù hợp với thực tiễn của văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản nghiên cứu nghiêm túc và có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế được các trường hợp văn bản có nội dung không phù hợp gây bức xúc dư luận. 
e) Về việc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, ban hành văn bản chưa đảm bảo chất lượng
Về phía Chính phủ, hàng tháng, quý đã đăng tải công khai tình trạng ban hành văn bản, danh mục văn bản chậm ban hành trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Tại các phiên họp thường kỳ và chuyên đề, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, nhắc nhở trực tiếp các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết và xác định đó là một trong những tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của Chính phủ; nội dung này cũng đã được nhấn mạnh tại các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV cũng nêu rõ: “Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo động lực và áp lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân; có cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. 
Về phía các bộ, nhiều Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Tại các cuộc họp giao ban của các bộ đã dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. 
III. HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, bất cập 
- Công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. 
- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết vẫn chưa được thực hiện triệt để. Tình trạng chậm ban hành văn bản tuy đã có bước khắc phục nhưng đến nay số văn bản chậm ban hành vẫn còn 08 văn bản. 
- Công tác phối hợp tham gia, góp ý trong công tác xây dựng văn bản pháp luật giữa các bộ, ngành, đặc biệt là các nội dung có liên quan trực tiếp tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.
- Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh trong một số lĩnh vực đôi khi thực hiện chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức truyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới chưa được thường xuyên, chặt chẽ.
2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 
a) Nguyên nhân khách quan
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ còn phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2021. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Chính phủ, các bộ, các địa phương phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật đặc thù cho việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nên công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công.
- Một số luật giao quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung, có nội dung luật giao quy định chi tiết là những vấn đề phức tạp dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết. 
- Nguồn lực, kinh phí còn thiếu về số lượng và chưa đáp ứng yêu cầu trong khi khối lượng công việc là rất lớn, nhiều việc cấp bách.

b) Nguyên nhân chủ quan 
- Nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật còn hạn chế, chưa thật sự quan tâm,  cũng như chưa bố trí thời gian, nguồn lực thỏa đáng cho công tác này. 

- Các điều kiện bảo đảm cho xây dựng và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế. Cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương thiếu về số lượng, phần lớn kiêm nhiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao. Tính chất nguồn tài chính cấp cho công tác xây dựng pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

- Trách nhiệm của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa cao, chưa tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ nhìn chung chưa được thực hiện nghiêm túc, chỉ mới dừng lại ở mức phê bình, rút kinh nghiệm, đánh giá việc hoàn thành công vụ, chưa đảm bảo tác dụng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.   

- Cơ chế phân công phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng và thi hành pháp luật chưa thực sự hiệu quả; nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ còn chưa đầy đủ, thủ tục phối hợp vẫn còn rườm rà, thiếu linh hoạt.

- Việc chuẩn bị và trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết với hồ sơ dự án luật còn hình thức. Qua rà soát một số dự án luật cho thấy, về cơ bản, các cơ quan đã tuân thủ quy định về việc trình đồng thời dự thảo văn bản quy định chi tiết, nhưng hầu hết nội dung dự thảo văn bản mới chỉ là ý chí chủ quan của cơ quan chủ trì soạn thảo, nhiều trường hợp nội dung còn có sự khác biệt khá lớn sau khi luật, pháp lệnh được ban hành.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Công tác xây dựng pháp luật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức pháp chế phát huy tốt vai trò đầu mối trong công tác xây dựng pháp luật, góp phần rút ngắn thời gian ban hành văn bản, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; ngôn ngữ, kỹ thuật diễn đạt dễ hiểu, dễ áp dụng trong thực tiễn. Hồ sơ của các dự án luật có nhiều cải thiện, mặc dù chất lượng các hồ sơ chưa đồng đều nhưng cơ bản bảo đảm đầy đủ theo quy định. Trình tự, thủ tục tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, nhất là hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp tiếp tục được các cơ quan từ trung ương đến địa phương quan tâm. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, nhất là những văn bản thuộc các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp (như thương mại, đất đai, doanh nghiệp, xây dựng...), văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; phát hiện, đề nghị xử lý nhiều văn bản có nội dung trái pháp luật, tạo được sự đồng tình trong xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan có thẩm quyền trong việc chấp hành kỷ luật ban hành văn bản.

Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số hạn chế, bất cập nhất định như đã nêu ở trên. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 
a) Nhiệm vụ 
Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng pháp luật, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chú trọng hơn nữa việc xây dựng, ban hành các luật để cụ thể hóa đầy đủ, chính xác các quy định của Hiến pháp, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp và các luật, pháp lệnh mới được ban hành; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

- Ưu tiên nghiên cứu xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và 2022, nhất là các dự án về xây dựng và hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.  
- Tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả luật, pháp lệnh; tăng cường công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện các sai phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong các đạo luật, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 63 văn bản quy định chi tiết (08 văn bản chậm ban hành và 55 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết hoặc nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới).
b) Giải pháp 
Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả những giải pháp đã đề cập trong các Báo cáo trước đây, thời gian tới để đẩy mạnh công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Chính phủ, các bộ cần thực hiện nghiêm các giải pháp đã được nêu tại Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số các giải pháp cụ thể sau: 

- Các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác này, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản. 

- Trong quá trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết:
+ Chủ động nghiên cứu, rà soát hệ thống pháp luật để tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, bảo đảm cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng; hoàn thiện môi trường pháp lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. 
+ Trong giai đoạn lập đề nghị, cơ quan lập đề nghị cần thực hiện đầy đủ quy trình lập đề nghị theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý xây dựng chính sách rõ ràng, đánh giá tác động chính sách đẩy đủ, xác định rõ thời gian và tiến độ xây dựng, trình dự án khi đề xuất đưa vào Chương trình, tránh việc xin lùi, rút, điều chỉnh thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình. Chú trọng tổng kết, sơ kết thực tiễn đi đôi với nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đề xuất, tham mưu phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, được đa số đồng thuận thì cần luật hóa; những vấn đề chưa có quy định pháp luật hoặc quy định đã vượt quá thực tiễn đòi hỏi thì mạnh dạn làm thí điểm, trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm, tham mưu thể chế hóa.
+ Trong giai đoạn soạn thảo, ngoài việc thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cần: phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích quốc gia, tránh tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, kiểm soát chặt chẽ các quy định, thủ tục hành chính gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; chú trọng việc lấy ý kiến rộng rãi, để đảm bảo sự đồng thuận của đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng chịu sự tác động của văn bản; thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách thông qua việc lấy ý kiến góp ý văn bản, không chờ sau khi văn bản được ban hành mới thực hiện tuyên truyền, phổ biến; xác định rõ các nội dung giao quy định chi tiết tại Tờ trình và dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ các dự thảo văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng để trình kèm theo khi trình dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

+ Trong quá trình thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra xác định rõ nội dung giao quy định chi tiết và thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết để đảm bảo đủ thời gian xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong đó lưu ý, đối với các nội dung dự kiến giao quy định chi tiết được xác định sau khi Chính phủ thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với các bộ (không phải là cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết) về dự kiến nội dung giao quy định chi tiết, tránh trường hợp luật đã thông qua các bộ mới biết nhiệm vụ xây dựng văn bản quy định chi tiết.
- Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết: Các bộ được giao xây dựng, trình hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết cần tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết đúng thời hạn trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ; áp dụng nguyên tắc một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao, hạn chế số lượng văn bản quy định chi tiết. Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết để tìm cách tháo gỡ, đề xuất giải pháp khắc phục. 
- Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
+ Tiếp tục quán triệt đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, nhất là trách nhiệm được giao trong công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá các chính sách, thể chế, quy định pháp luật, kịp thời ban hành mới, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi hoặc không còn phù hợp với thực tiễn công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, triển khai nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; khẩn trương nghiên cứu xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động PBGDPL.

- Đề cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu các bộ và chính quyền địa phương đối với việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết hoạt động kiểm tra, rà soát, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật với xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định.  
- Bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, theo đó ưu tiên, tập trung thời gian, kinh phí cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh, triển khai thực hiện Hiến pháp và ban hành văn bản quy định chi tiết; chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc đặt ra. 
3. Kiến nghị

a) Chính phủ đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội:

- Ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những nội dung được đề ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TW, Hiến pháp 2013 nhưng chưa được thể chế hóa; các dự án xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; các dự án luật kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.  
- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tăng cường phối hợp với Chính phủ ngay từ giai đoạn đầu trong công tác xây dựng pháp luật; giúp Chính phủ và các bộ tăng cường hoạt động giám sát đối với việc xây dựng và thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, những vi phạm trong thi hành pháp luật để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp. 
b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh thông qua hoạt động truy tố, xét xử và thi hành án.
Trên đây là Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, Chính phủ xin trân trọng báo cáo Quốc hội./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- TANDTC, VKSNDTC;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội(70);

- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3b).           
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

(Đã ký)
Lê Thành Long


 (�)  Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 25/9/2021.


(�)  Ngày 09/10/2019, Chính phủ đã có Báo cáo số 458/BC-CP sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).


(�)   Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/11/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội � HYPERLINK "http://hoiluatgiavn.org.vn:8080/nghi-quyet-so-718nq-ubtvqh13-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-trien-khai-thi-hanh-hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-d510.html" �về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam�.


(�)  Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021; Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới…


(�)  Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp; Văn bản số 3777/VPCP-PL ngày 07/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh. 


(�)  Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11; Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022.


(�)  Các Công văn số 489/BTP-VĐXDPL ngày 25/02/2021; 1628/BTP-VĐCXDPL ngày 27/5/2021; 2387/BTP-VĐCXDPL ngày 10/7/2021.


(�)   (1) Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (2) Luật Dầu khí (sửa đổi); (3) Luật Đất đai (sửa đổi); (4) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); (5) Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; (6) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); (7) Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thủ phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; (8) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; (10) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. 


(�)  (1) Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; (3) Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phân bón; (4) Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021; (5) Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); (6) Luật Điện ảnh (sửa đổi); (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (8) Luật Cảnh sát cơ động; (9) Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.


(�)   ngàythẩm đông fthaamr địnhbộphủ hnung là bộ))����������������������������������������������������������������������������������Cho ý kiến đối với 04 dự án và đề nghị xây dựng luật: (1) Luật Cảnh sát cơ động; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (3) Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; (4) Đề nghị xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). 


(�)  Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi);  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).


(�) Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 07 luật; 03 nghị quyết. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội thông qua 01 luật. 


(�) Bao gồm dự án: Luật Chủ tịch nước, Luật Tố tụng lao động, Luật Bảo đảm trật tự an toàn, xã hội, Luật Chứng thực, Luật Truy nã tội phạm, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Hiến máu, Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức.


(�) Bao gồm các dự án: Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Pháp lệnh Đào tạo một số chức danh tư pháp, Luật về Hội, Luật Biểu tình, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Dân số, Luật về Hàm, cấp ngoại giao, Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Bình đẳng giới (sửa đổi), Luật Công nghiệp quốc phòng.


(�) Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


(�) Bộ Tư pháp (thực hiện từ tháng 6/2020, trung bình 15 tin/tháng), Bộ Y tế.


(�) Tiêu biểu là Chương trình Cầm tay chỉ luật trên VOV2, chương trình Tư vấn Chế độ chính sách pháp luật (Đài Tiếng nói Việt Nam), Truyền hình ANTV (Bộ Công an)…


(�) Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


(�) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp.


(�) Số liệu thống kê đến hết năm 2020.


(�)  Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11/12/2020 thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; Công văn số 1871/BTP-VĐCXDPL ngày 09/6/2021 thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11.


(�)  Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ


(�) Ngày 18/5/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời báo cáo tình hình chuẩn bị các dự án dự kiến sẽ trình Chính phủ để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thời gian tới.


(�) Theo Báo cáo số 449/BC-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020, số văn bản cần ban hành là 113 văn bản, tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc tích hợp, giảm các văn vản quy định chi tiết, các bộ đã nghiên cứu, tích hợp các văn bản nên số văn bản sau tích hợp còn 84 văn bản.


(�) Gồm: 32 văn bản theo Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; 04 văn bản theo Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11; 34 văn bản theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.


(�) Thời gian thực hiện kiểm tra và kiến nghị xử lý tính từ tháng 10/2020 đến hết tháng 7/2021.


(�) Tính đến ngày 15/9/2021.


(�) Trong đó có 12 văn bản đang được cơ quan ban hành thực hiện quy trình xử lý.
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